
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

1 ND 6.1 

7:45-10:30
ND 6.1

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 6.1

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-3:10
ND 6.1
Toán

(2 tiết)

2 ND 6.2

7:45-10:30
ND 6.2

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 6.2

Khoa học
(3 tiết)

1:35-3:10
ND 6.2
Toán

(2 tiết)

3 ND 6.3

7:45-10:30
ND 6.3

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 6.3

Khoa học
(3 tiết)

1:35-3:10
ND 6.3
Toán

(2 tiết)

4 ND 6.4

7:45-10:30
ND 6.4

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 6.4

Khoa học
(3 tiết)

1:35-3:10
ND 6.4
Toán

(2 tiết)

Giờ ra chơi buổi sáng:  8:35-8:55 Giờ ra chơi buổi chiều:  3:10-3:30

THỜI KHÓA BIỂU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TÍCH HỢP 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Áp dụng cho năm học 2020-2021

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
STT Lớp



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
STT Lớp

5 ND 7.1 

8:55-10:30
ND 7.1
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 7.1

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 7.1

Tiếng Anh
(3 tiết)

6 ND 7.2

8:55-10:30
ND 7.2
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 7.2

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 7.2

Tiếng Anh
(3 tiết)

7 ND 7.3

8:55-10:30
ND 7.3
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 7.3

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 7.3

Tiếng Anh
(3 tiết)

8 ND 7.4

8:55-10:30
ND 7.4
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 7.4

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 7.4

Tiếng Anh
(3 tiết)

Giờ ra chơi buổi sáng:  8:35-8:55 Giờ ra chơi buổi chiều:  3:10-3:30



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
STT Lớp

9 ND 8.1

8:55-10:30
ND 8.1
Toán

(2 tiết)

7:45-10:30
ND 8.1

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 8.1

Tiếng Anh
(3 tiết)

10 ND 8.2

8:55-10:30
ND 8.2
Toán

(2 tiết)

7:45-10:30
ND 8.2

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 8.2

Tiếng Anh
(3 tiết)

11 ND 8.3

7:45-10:30
ND 8.3

Khoa học
(3 tiết)

8:55-10:30
ND 8.3
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 8.3

Tiếng Anh
(3 tiết)

12 ND 8.4

8:55-10:30
ND 8.4
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 8.4

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 8.4

Tiếng Anh
(3 tiết)

Giờ ra chơi buổi sáng:  8:35-8:55 Giờ ra chơi buổi chiều:  3:10-3:30



Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
STT Lớp

13 ND 9.1

8:55-10:30
ND 9.1
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.1

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-4:25
ND 9.1

Khoa học
(3 tiết)

14 ND 9.2

8:55-10:30
ND 9.2
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
ND 9.2

Tiếng Anh
(3 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.2

Khoa học
(3 tiết)

15 ND 9.3

8:55-10:30
ND 9.3
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.3

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.3

Tiếng Anh
(3 tiết)

16 ND 9.4

8:55-10:30
ND 9.4
Toán

(2 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.4

Khoa học
(3 tiết)

1:35-4:25
 ND 9.4

Tiếng Anh
(3 tiết)

Giờ ra chơi buổi sáng:  8:35-8:55 Giờ ra chơi buổi chiều:  3:10-3:30

Xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường TP.HCM, ngày         tháng        năm 2020

Hiệu trưởng Giám Đốc Chương Trình

Đinh Thiện Căn


